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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

Ngành: Sư phạm Tiếng Trung 

Mã số: 7140234 

(Ban hành theo Quyết định số 545 /QĐ-ĐHNN, ngày 28 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN) 

 

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo 

- Tên ngành đào tạo: 

 Tiếng Việt: Sư phạm Tiếng Trung 

 Tiếng Trung: Chinese Language Teacher Education 

- Mã số ngành đào tạo: 7140234 

- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân 

- Thời gian đào tạo: 04 năm 

- Tên văn bằng tốt nghiệp: 

 Tiếng Việt: Cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Trung 

 Tiếng Trung: The Degree of Bachelor in Chinese Language Teacher Education  

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN 

2. Mục tiêu đào tạo 

Chương trình Cử nhân Sư phạm Tiếng Trung đào tạo ra nguồn nhân lực chất 

lượng cao có khả năng vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, chính trị, pháp 

luật, phương pháp luận, thế giới quan khoa học vào công việc và cuộc sống; có năng lực 

sử dụng Tiếng Trung thành thạo và một ngoại ngữ thứ hai phù hợp yêu cầu nghề nghiệp; 

có năng lực thực hành nghề nghiệp trong các bối cảnh khác nhau; có năng lực thích nghi, 

đổi mới sáng tạo và dẫn dắt sự đổi mới, sáng tạo trong bối cảnh thay đổi của thế kỷ 21; 

thực hành phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cần thiết. Cử nhân Sư phạm Tiếng Trung 

có khả năng giảng dạy, nghiên cứu, dẫn dắt và đóng góp cộng đồng trong lĩnh vực giảng 

dạy ngoại ngữ và những lĩnh vực liên quan. 

 

3. Thông tin tuyển sinh 

- Hình thức tuyển sinh: thi tuyển, xét tuyển theo Đề án tuyển sinh được Bộ GDĐT và 

ĐHQGHN phê duyệt hàng năm.  
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- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước, đăng ký xét tuyển 

vào chương trình đào tạo theo các tổ hợp xét tuyển Trường đã công bố. 

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

1. Năng lực chung                     

CĐR 1: Có thể thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu và học tập suốt đời trên cơ sở 

vận dụng được kiến thức khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên cơ bản, chính 

trị, pháp luật và thế giới quan đương đại.  

CĐR 2: Phân tích, đánh giá những hiện tượng ngôn ngữ, văn hóa của các quốc gia 

trong khu vực Đông Nam Á và các quốc gia khác trên thế giới trong tương quan với 

ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. 

CĐR 3: Sử dụng hiệu quả các năng lực của thế kỷ 21: hợp tác, tư duy phản biện 

và giải quyết vấn đề, sử dụng công nghệ thông tin, quản lý công việc và thời gian, lãnh 

đạo và quản lý sự thay đổi, sáng tạo và đổi mới, phát huy hiệu quả năng lực trí tuệ cảm 

xúc và giao tiếp xã hội trong hoạt động học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. 

CĐR 4: Sử dụng Tiếng Trung ở bậc 5 và một ngoại ngữ thứ hai ở bậc 3 theo Khung 

Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

2. Năng lực nghề nghiệp 

CĐR 5: Vận dụng những hiểu biết cơ bản về người học, kinh nghiệm học ngoại 

ngữ, hiểu biết về bối cảnh giáo dục và hệ thống các quy chuẩn giáo dục của Việt  Nam 

và quốc tế vào các hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp. 

CĐR 6: Vận dụng linh hoạt các phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại, phù 

hợp với các đối tượng người học trong các bối cảnh và lĩnh vực khác nhau. 

CĐR 7: Thiết kế kế hoạch dạy học, khai thác và sử dụng tài liệu giảng dạy theo 

định hướng hình thành và phát triển năng lực của người học, đáp ứng yêu cầu của chương 

trình môn học và chương trình khung, đối tượng người học, và điều kiện dạy học cụ thể. 

CĐR 8: Sử dụng được các công cụ và kỹ thuật đánh giá phù hợp với những mục 

đích đánh giá khác nhau trong dạy học. 

CĐR 9: Thiết kế và triển khai được các hoạt động trải nghiệm trong môn Tiếng 

Trung theo chương trình giáo dục phổ thông, dựa trên sự phối hợp với các bên liên quan 

trong hoàn cảnh và điều kiện thực tế. 
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3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR 10: Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong các điều kiện khác nhau, 

chịu trách nhiệm cá nhân và có trách nhiệm đối với nhóm. 

CĐR 11: Tự định hướng các hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp, đưa ra 

kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ quan điểm một cách logic, hợp lý và thuyết phục. 

CĐR 12: Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện 

hiệu quả các hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp. 

4. Phẩm chất nghề nghiệp 

CĐR 13: Thể hiện cam kết và trách nhiệm trong việc đóng góp cho chuyên ngành 

học và nghề nghiệp với tư cách là một nhà giáo dục ngoại ngữ. 

CĐR 14: Vận dụng linh hoạt và phù hợp quy tắc ứng xử của một nhà giáo trong 

mối quan hệ với học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh và những cá nhân liên quan trong 

môi trường giáo dục. 

CĐR 15: Thể hiện tính chuyên nghiệp: tuân thủ các quy định của nghề nghiệp, 

không ngừng chiêm nghiệm để cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc. 

5. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp 

- Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Trung có thể đảm nhận các vị 

trí như: giáo viên, cán bộ giảng dạy tại các cơ sở dạy Tiếng Trung ở các cấp học trong 

hệ thống giáo dục của Việt Nam, đặc biệt tại các trường phổ thông trung học, hay đại 

học, hoặc có thể phát triển thành những cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục ngoại ngữ, 

nghiên cứu ngôn ngữ học hay quốc tế học. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Có khả năng tự học tập về các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến Tiếng 

Trung; 

- Cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Trung có cơ hội học lên bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến 

sĩ) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Tiếng Trung.  
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PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 132 tín chỉ 

- Khối kiến thức chung 16 tín chỉ 

(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN )  

- Khối kiến thức theo lĩnh vực: 

+ Bắt buộc: 

 15 

9 

tín chỉ 

tín chỉ 

+ Tự chọn:  6 tín chỉ 

- Khối kiến thức theo khối ngành:  12 tín chỉ 

+ Bắt buộc:      6 tín chỉ 

+ Tự chọn:  6 tín chỉ 

- Khối kiến thức theo nhóm ngành:  51 tín chỉ 

+ Bắt buộc:      45 tín chỉ 

+ Tự chọn:  6 tín chỉ 

- Khối kiến thức ngành:   38 tín chỉ 

+ Bắt buộc:  20 tín chỉ 

+ Tự chọn:  9 tín chỉ 

+ Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học 

phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:     

 9 tín chỉ 
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2. Khung chương trình đào tạo 

Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

I  

Khối kiến thức chung 

(không tính các học 

phần 7-8) 

16    6 HP 

1 PHI1006 

Triết học Mác – Lênin 

Marxist-Leninist 

Philosophy 

3 30 15   

2 PEC1008 

Kinh tế chính trị Mác –

Lênin 

Political Economics of 

Marxism and Leninism  

2 20 10   

3 PHI1002 

Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Scientific Socialism 

2 20 10   

4 POL1001 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Ho Chi Minh Ideology 
2 20 10   

5 HIS1001 

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

History of Vietnamese 

Communist Party 

2 20 10 

 

 

6  Ngoại ngữ B1  5 30 75 15  

 FLF1107B 
Tiếng Anh B1  

General English B1 
     

 FLF1307B 
Tiếng Pháp B1  

General French B1 
     

 FLF1507B 
Tiếng Đức B1  

 General German B1 
     

 FLF1607B 
Tiếng Nhật B1  

 General Japanese B1 
     

 FLF1707B 
Tiếng Hàn Quốc B1  

 General Korean B1 
     

 FLF1807B 
Tiếng Tây Ban Nha B1 

 General Spanish B1 
     

 
FLF1907B 

Video 

Tiếng Thái Lan B1  

 General Thai B1 
     

 FLF2107B 
Tiếng Ý B1 

 General Italian B1 
     

 
FLF2207B 

Video 

Tiếng Lào B1 

 General Laotian B1 
     

 FLF2307 
Tiếng Việt B1 

General Vietnamese B1 
    

Dành cho 

SV quốc tế 

7  
Giáo dục thể chất 

Physical Education 
4     

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbgaquiEs55Fu0XfB7GBAjQBBwYk_fAG7dX-MvwJjZrpsA?e=B3Ccjo
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQzM-6IEBTtMjJdidzP0FHABL88tDrAgmkdmkzSDkkomSw?e=SPTtJ7
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EfBtqdIAArtAvEA-irXc4cwBBJz9T8RBI2n9t4QfzT2OKQ?e=nZSAak
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUG3m-UI0n5KlvnSrvDBvWsBvxPjqvw0NvMNQTgw4dUPrw?e=6gFrTV
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWsQrhXxal9AiP0NubC8X-wBBHdR7LJCkQC8n1I5FvWDjw?e=IpyNsr
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZGyThz8r1VHn6tmrru3u80BdJwj0kXbrJyukv0A08ne1A?e=3bsbVn
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdI2KPE7A0hLhPowHuEHDoQBYtycvAb3e7I221jaYpBO8w?e=X5dKlR
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EX-ItcwBnv9CoKjoLee2riEBneQulouaaRqotgUoJ23S3A?e=idwMNg
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQl8tw2AmcVBlNKcwsP5EikBZgbq_eonTNKe1qBPcQMbhw?e=sxvcU8
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EY9Xd2AHKEhDswvMLZ-wFZYBzsJZKDZzzcWPQlUiqfSsaw?e=L1myyP
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeS6ndsUdSxDgkxnaVZYIssBPKuBdSGUApNQ0rOS-Rzb6w?e=XKpLgh
https://youtu.be/r63gg5nLLig
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ET4LaK_3L4NMjcSpnQsb1tEBcDJG3BESRQcYphOm56nUyQ?e=j16dHH
https://youtu.be/CVJ3VYxOM_k
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

8  

Giáo dục quốc phòng-

an ninh 

National Defence 

Education 

8     

II  
Khối kiến thức theo 

lĩnh vực 
15    5 HP 

II.1  Bắt buộc 9     

9 
FLF1008 

Video 

Kỹ năng học tập thành 

công bậc đại học  

Skills for University 

Success 

3 27 15 3  

10 FLF1007 

Công nghệ thông tin và 

truyền thông 

Information and 

Communication 

Technology 

3 27 15 3  

11 
FLF1010 

Video 

Trí tuệ cảm xúc và 

giao tiếp xã hội 

Emotional Intelligence 

and Social 

Communication 

3 10 30 5  

II.2  Tự chọn 6/18     

12 
FLF1009 

Video 

Tư duy sáng tạo và 

khởi nghiệp 

Innovative and 

Entrepreneurial 

Mindset 

3 10 30 5  

13 
FLF1016 

Video 

Địa chính trị 

Geo-politics 
3 27 15 3  

14 
CHI1001B 

Video 

Địa lý đại cương 

General Geography 
3 27 15 3 

CHI2084, 

CHI2085 

15 
CHI1002 

Video 

Môi trường và phát triển 

Environment and 

Development 
3 27 15 3 

CHI2084, 

CHI2085 

16 
FLF1006 

Video 

Tìm hiểu cộng đồng 

Châu Âu 

Understanding 

European Community 

3 10 30 5  

17 
FLF1005 

Video 

Tìm hiểu cộng đồng 

Châu Á 

Understanding Asian 

Community 

3 27 15 3  

III  
Khối kiến thức theo 

khối ngành 
12    4 HP 

III.1  Bắt buộc 6     

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ef-LxMTcVYNFjFj6IQ8bZ2sBZpB9EkfQ2tdtcZsUAv4DvA?e=S3Q5CQ
https://youtu.be/eHso3-zV9dI
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeNy-lBaP91PlSAogdOcCXMBhuGBTw-a1lIDlTSYVCrSGg?e=FnTV97
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVLhGP6se2RNjlcLn2aj-G8BoIXI-YS21FEoHNxeC6m93A?e=jNahvS
https://youtu.be/LC6VZizcsE8
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERm_lb7PvLxJpZr7ens2an8BD5R7DlMu72HuM2jzTQ_5rg?e=2NK1ln
https://youtu.be/9kJPPefO9nE
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXrjGDK-BzZKmHD1kYLdnfMBycsDqZ-S13eiLgF3LUb0Ww?e=PGHttp
https://youtu.be/03o0eOAMky0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZbNZ1jQzytNqRLZMwJShZQB5wXYI2ldAnhCvfz5ICCLXw?e=rSPgD4
https://youtu.be/SKKCTZQ4MdY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWGJyqgJu9xGvWc8vN-hwvUBmGLmyu9-oVdy4W_Q1nJ_Xw?e=PQXcVC
https://youtu.be/LlDxfHsdhtM
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EapPgoryh4ZEpVlNW4LTMVoBikiPnlAryboBa_8mAcnBFQ?e=ENagx1
https://youtu.be/03o0eOAMky0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVMXaDjvOdtFvbFa_VtuJlMBYF6NOZv_4W7LXZ0Q_ERDhA?e=WvbIDp
https://youtu.be/2AwB_E6IxII
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

18 
HIS1056 

Video 

Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Introduction to 

Vietnamese Culture 
3 30 10 5  

19 
VLF1052 

Video 

Nhập môn Việt ngữ học 

Introduction to 

Vietnamese Linguistics 
3 30 10 5  

III.2  Tự chọn 6/36     

20 
MAT1078** 

 

Thống kê cho khoa học 

xã hội 

Statistics for Social 

Sciences 

3 27 15 3  

21 
VLF1053** 

Video 

Tiếng Việt thực hành 

Practical Vietnamese 
3 27 15 3  

22 
FLF1002** 

Video 

Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học 

Scientific Research 

Methodology 

3 27 15 3  

23 
PHI1051** 

Video 

Logic học đại cương 

General Logics 
3 27 15 3  

24 
FLF1056 

Video 

Tư duy phê phán 

Critical Thinking 
3 27 15 3  

25 
FLF1050 

 

Cảm thụ nghệ thuật 

Artistry 
3 27 15 3  

26 
HIS1053** 

Video 

Lịch sử văn minh thế 

giới 

History of World 

Civilization 

3 27 15 3  

27 
FLF1057 

Video 

Văn hóa các nước 

ASEAN 

Introduction to Southeast 

Asian Cultures 

3 27 15 3  

28 
FLF1052 

Video 

Tư duy hình ảnh 

Visual Thinking 
3 27 15 3  

29 
FLF1053 

Video 

Thiết kế cuộc đời 

Design your life 
3 27 15 3  

30 
FLF1054 

Video 

Thư pháp 

Calligraphy 
3 27 15 3  

31 
FLF1055 

Video 

Cổ học tinh hoa 

The Quintessence of 

Ancient History 

3 27 15 3  

IV  
Khối kiến thức chung 

cho nhóm ngành 
51    17 HP 

IV.1  Khối kiến thức tiếng 33     

Sinh viên học từ bậc 1 

32 
CHI2080 

Video 

Tiếng Trung Quốc 1A 

Chinese 1A 
3 27 60 3  

33 CHI2081 Tiếng Trung Quốc 1B 3 27 60 3  

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWqxi3EvedFMqr9r5zOkXiUBzSfWOaRA_F37UOLyVIB-pg?e=iHY9Lm
https://youtu.be/0vTC-_-V1Gs
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdI5aKxMuLxKk7Cg9NDYC2EB7jJm0vf3SakyaoiWks3P9Q?e=4GMwzo
https://youtu.be/pwpvViFlG-Q
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EX4WU0AkvnpHqaa2kHB5ofwByavszrk9ntDWRBkQ59aNJQ?e=7rIpLA
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ES8PEJzmGbdNgE1P1TCi0YgB19DyLFoGIx2PDl5VTPVU3Q?e=BickCn
https://youtu.be/ObMd8XPlowQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ES3sIB99rylJkAE3YB957KUBsTKOfCJXKIVCG949ap6djg?e=M2zFv5
https://youtu.be/HPExIovoJao
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ea7Qg2oJi1pIphdXnEcuyVYBZ4wsZquhwDXC-5XEI-KOlQ?e=IUdd0M
https://youtu.be/YXMU9bWFWdU
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbmGwsS_CqBHh2OyDlORsjcBX63aqWmxomd-_2lh2md8Dg?e=c2jYa1
https://youtu.be/wvyZ3SEf1Xc
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Eet-RHi3A2hPrTL2mOg8C40BpKHw45VyrHAe6rja-B2ToQ?e=t90vSr
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVLHcfuLqJhKmJQy3PTmaiMBwL0v5XVTOZDNRGA0DBz01Q?e=a5i0kF
https://youtu.be/EZZ42a2JGWQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaO7LJCIllpGuM8U7qUM61kBoY0WBWxk7ajCpyKyM22_PQ?e=B3xkG8
https://youtu.be/ZNqvEYT4aaQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ee-1cYjruhdCoo7IVoYkjmMBFoFUqWUGaLQ6LUtleTQtRQ?e=qAFoFk
https://youtu.be/tPe0aFPVtf0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbequhZ6iWlBpkcNIBL1AA0BHj7vOWX7cf9ES5crDzLaUg?e=v58kVX
https://youtu.be/wVI-y4hKNP0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVe9s4pT2XpOtlwqZ_iZ15YBQ5V8U-e2o7S4-8rtsaG5Ag?e=A2o842
https://youtu.be/HLK9sAZdbMY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXJGU9jX0fZKp81BNz7xQBsBGrx5vWsDxfLAYyH4lxDXUA?e=1kMFTP
https://youtu.be/404y7QQiFhY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZxM2g03lblMrpiU_ggvIt8BWSA2OBy6c3yHNcfDeMrcdg?e=ICglfv
https://youtu.be/C7w4bbY1G7c
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ee72rO3mm0lIvNowtE0C9cEBUCYyABa4ZuduhZSiqFIPBQ?e=tVkvkm
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Video Chinese 1B 

34 
CHI2082 

Video 

Tiếng Trung Quốc 2A 

Chinese 2A 
3 27 60 3 

CHI2080, 

CHI2081 

35 
CHI2083 

Video 

Tiếng Trung Quốc 2B 

Chinese 2B 
3 27 60 3 

CHI2080, 

CHI2081 

36 
CHI2084 

Video 

Tiếng Trung Quốc 3A 

Chinese 3A 
3 27 60 3 

CHI2082, 

CHI2083 

37 
CHI2085 

Video 

Tiếng Trung Quốc 3B 

Chinese 3B 
3 27 60 3 

CHI2082, 

CHI2083 

38 CHI2087 
Tiếng Trung Quốc 4A 

Chinese 4A 
3 27 60 3 

CHI2084, 

CHI2085 

39 CHI2088 
Tiếng Trung Quốc 4B 

Chinese 4B 
3 27 60 3 

CHI2084, 

CHI2085 

40 CHI2089 
Tiếng Trung Quốc 4C 

Chinese 4C 
3 27 60 3 

CHI2084, 

CHI2085 

41 CHI2090 
Tiếng Trung Quốc cơ bản 

Basic Chinese Skills 
3 27 60 3  

42 CHI2091 
Tiếng Trung Quốc nâng 

cao 

Advanced Chinese Skills 
3 27 60 3  

Sinh viên có năng lực Tiếng Trung Quốc tương đương bậc 4 

(HSK 5 và HSKK trung cấp) 

43 
CHI2084 

Video 

Tiếng Trung Quốc 3A 

Chinese 3A 
3 27 60 3 

CHI2082, 

CHI2083 

44 
CHI2085 

Video 

Tiếng Trung Quốc 3B 

Chinese 3B 
3 27 60 3 

CHI2082, 

CHI2083 

45 CHI2087 
Tiếng Trung Quốc 4A 

Chinese 4A 
3 27 60 3 

CHI2084, 

CHI2085 

46 CHI2088 
Tiếng Trung Quốc 4B 

Chinese 4B 
3 27 60 3 

CHI2084, 

CHI2085 

47 CHI2089 
Tiếng Trung Quốc 4C 

Chinese 4C 
3 27 60 3 

CHI2084, 

CHI2085 

48 CHI2039 

Kỹ năng sử dụng Tiếng 

Trung Quốc nâng cao 

Advanced Chinese 

Practice 

3 27 15 3 
CHI2087, 

CHI2088 

49 CHI2096 

Tiếng Trung Quốc giao 

tiếp đa phương tiện 

Chinese multimedia 

communication 

3 27 15 3 
CHI2082, 

CHI2083 

50 CHI2092 

Kỹ năng truyền đạt 

thông tin Trung Việt 

Chinese-Vietnamese 

information conveying 

skill 

3 27 15 3  

51 CHI2093 
Đọc hiểu tác phẩm văn 

học Trung Quốc 
3 27 15 3  

https://youtu.be/LrhIbZiR6i0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EcpT7Eo9kj9CsyoZqlcu6hMBN3QM0HWcMICd3Dg6bPRoqg?e=Zm5icd
https://youtu.be/WgBcteWPUb4
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeI0gbEAHFtBqEY5QELAtc0B4AwAZWwHz-Tan7-Ju7Qo_Q?e=YYHWwR
https://youtu.be/t4BPG2gFzKA
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXccotZYxRhLrIC6b2gKOdoByxGZ5C3mFuuBLnks-nZZEg?e=RyKhC3
https://youtu.be/szFUR7ZCJA4
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQs-1k1-DRBDif2baWbXkQ0BHIgGkqwdv6aKW447S4fUZg?e=jzH9fa
https://youtu.be/ypGOsdazXqc
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZneUuUKnEJMnHSV5Q0LT7kBFuw7J-TAXNSceZUgcc0-Mw?e=G824Ti
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUuljS_nqa5OtRcODBKM0-UBO1Fu8-i6BZX7a_yRnulxAA?e=KFk4Gj
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ESO1v6lannFArsKLbwngayUBWqdPqjSYSkDcvZp7hVtGDg?e=JjdAMT
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUc9lTVwoLhIlSxEoHOTH88BY_VS2BU81GpxWKVbf93U9g?e=r0PMXi
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ecag2RIP869AgBuChIOB03QB-vBJqvUjDqgU7caa9MlQ_Q?e=xUZkCy
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXccotZYxRhLrIC6b2gKOdoByxGZ5C3mFuuBLnks-nZZEg?e=RyKhC3
https://youtu.be/szFUR7ZCJA4
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQs-1k1-DRBDif2baWbXkQ0BHIgGkqwdv6aKW447S4fUZg?e=jzH9fa
https://youtu.be/ypGOsdazXqc
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZneUuUKnEJMnHSV5Q0LT7kBFuw7J-TAXNSceZUgcc0-Mw?e=G824Ti
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUuljS_nqa5OtRcODBKM0-UBO1Fu8-i6BZX7a_yRnulxAA?e=KFk4Gj
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ESO1v6lannFArsKLbwngayUBWqdPqjSYSkDcvZp7hVtGDg?e=JjdAMT
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbL5BxYGr6FPsJoANzc75F4BLGEYDlgEF75T64yqwHTeeA?e=WgcJvm
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdFe0IFWAe1HniwVOuE6NDYBgF5Ndnut3UOr_rscl9rLfQ?e=gFYo7f
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EefChP-zG-JOsIoBNIuoHk8BsB1lVtaQ3Pm400Eh-wGAfQ?e=Hl2QWC
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYDvkDRooFJBtzGxjhJFxDwB95TvYlveyeZwXX3wTh4GnA?e=5q5oZP
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Chinese Literature 

Comprehension 

52 CHI2094 

Báo chí và truyền 

thông 

Journalism and 

Communication 

3 27 15 3  

53 CHI2095 

Khẩu ngữ Tiếng Trung 

Quốc thương mại 

Spoken Commercial 

Chinese  

3 27 15 3  

IV. 2  
Khối kiến thức Ngôn 

ngữ - Văn hóa 
18     

IV.2.1  Bắt buộc 12     

54 CHI2049 

Ngôn ngữ học Tiếng 

Trung Quốc 1 

Chinese Linguistics 1 

3 25 15 5 
CHI2087, 

CHI2088 

55 CHI2050 

Ngôn ngữ học Tiếng 

Trung Quốc 2 

Chinese Linguistics 2 

3 25 15 5 
CHI2087, 

CHI2088 

56 CHI2036 

Đất nước học Trung 

Quốc 

Introduction to 

Chinese Studies 

3 25 15 5 
CHI2087, 

CHI2088 

57 CHI2047 

Giao tiếp liên văn hóa 

Intercultural 

Communication 

3 25 15 5 
CHI2087, 

CHI2088 

IV.2.2  Tự chọn 6/9     

58 CHI2053 
Tiếng Hán cổ đại 

Ancient Chinese 
3 25 15 5 

CHI2087, 

CHI2088 

59 CHI2037 
Văn học Trung Quốc 

Chinese Literature 
3 25 15 5 

CHI2087, 

CHI2088 

60 CHI2044 

Các chuyên đề về ngôn 

ngữ văn hóa Trung Quốc 

Themes in Chinese 

Culture and Language 

Studies 

3 25 15 5 
CHI2087, 

CHI2088 

V  Khối kiến thức ngành 38    12-13 HP 

V.1  Bắt buộc 20     

61 
PSF3007 

Video 

Tâm lý học  

Psychology 
3 30 10 5  

62 
PSF3008 

Video 

Giáo dục học  

Pedagogy 
3 30 10 5 PSF3007 

63 
PSF3010 

Video 

Phát triển nghề nghiệp và 

đạo đức nhà giáo 

Professional 

Development and 

Pedagogical Ethics 

3 30 10 5  

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQ1EdJVXyG1Em_ubMfesmx8Bx7yvw0lItslvXKxzxLyPMQ?e=FRjrhQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUW-nQYRHklIm3nq_WBv6ugBFtTYrfaYxWsb4jGtBCTTyw?e=vJ4Gcj
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdAhuhzoFxdEghlpw8oUGr8BVqmdCJEnNcm-hFfeuvxdgA?e=kYhsru
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EfyOtQhlG3tHt3Tn4PK_eOYBNUj9ycfKIJiJBysKfeQjHg?e=SdkvVi
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUIxsbKhvwFEhGZ5lUM1moQBuCHskRCsMQA3KksWcp0VMA?e=B8hzmK
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVph5KWeqVpKlJTB7MO6qW4BbRfIuUFHiJvUiGcuSMn7eQ?e=LVmTyY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQbYkyc66LxKgSCVLvoTlMUB5MgQgYUwmDL0P6TzYSF1eg?e=WrNUeH
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbOfQ8_Ke15PsPObcNhx8GAB0RDU0_UbQgzs_NJKngwP_w?e=4zXqtr
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbpRzCWXUWpFuw2KtdHi2Y8Bzp2y6x2LPeafpYO6piz_7A?e=El3FBI
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeF8Qwunc8FKl64kdXnduDYBvIxmfCZzaD7vYgzZZfFHRQ?e=O6srZ7
https://youtu.be/vmUqpc_lxAw
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQwkbmTj6NtOkySIyIgPL00BsJMpO8hyBMsvmqxR1iG_Ew?e=n0blxD
https://youtu.be/jLfYYS3xgdE
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVXIzvdhB1dBnJTmteP9VaMBgP3Y9hzTGPstr3t2NZHq9Q?e=du3xDI
https://youtu.be/tzqzN134o2U
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

64 
PSF3006 

Video 

Quản lý hành chính nhà 

nước và quản lý ngành 

giáo dục đào tạo 

State Administration & 

Education Management 

2 20 6 4 PSF3008 

65 CHI3038 

Lý luận giảng dạy Tiếng 

Trung Quốc 

An Introduction to 

Chinese Teaching 

Methodology 

3 30 12 3 
CHI2087, 

CHI2088 

66 CHI3049 

Phương pháp giảng dạy 

Tiếng Trung Quốc 

Chinese language 

teaching techniques and 

practices 

3 30 12 3 
CHI2087, 

CHI2088 

67 CHI3031 

Kiểm tra đánh giá 

ngoại ngữ 

Foreign Language 

Testing and Assessment 

3 30 12 3 CHI3049 

V.2  Tự chọn 9/30     

68 
PSF3009 

Video 

Tâm lý học giảng dạy 

tiếng nước ngoài 

Psychology of foreign 

language teaching 

3 15 25 5 

PSF3007 

69 CHI3050 

Thiết kế giáo án và 

phát triển tài liệu 

Lesson Planning and 

Materials Adaptation 

3 30 12 3  

70 CHI3065 

Xây dựng chương trình 

giảng dạy 

Curriculum and 

Syllabus Design 

3 30 12 3  

71 CHI3029 

Giảng dạy Tiếng Trung 

Quốc  chuyên ngành 

Teaching of Chinese 

for Specific Purposes 

3 30 12 3  

72 CHI3025 

Công nghệ trong dạy 

và học ngoại ngữ 

Technology in 

Teaching and Learning 

Foreign Languages 

3 30 12 3  

73 CHI3041 

Một số chuyên đề về 

giảng dạy Tiếng Trung 

Quốc tại VN và thế giới 

Some issues of Teaching 

Chinese in Vietnam and 

on the world 

3 30 12 3  

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EU_AggurPtNKpHMN6WEsgjwBXibm-Ug0oFo1Bqzpaylmgw?e=7OcxvG
https://youtu.be/q_5QbJb763k
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETk6RD4L6EJIiAi6kpUYxCIBr1uhyM66r7b-Gz53XB18Tg?e=uWYnaX
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EW3aCiiYfUZAtIR5ol0YLyoB93O2EClC-cznp1-H88F1Uw?e=Fi8pP4
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaMNXuU247VPnbP-X0mex3ABd3g7hXo53_9EbHQNs9Nzpw?e=jffZtd
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQGKgOt_SN1EsWnVvBOzEhQB72yZgOjvZraIPqQWEZMO0g?e=t8STg4
https://youtu.be/s8VxrJJgo6o
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZRkpSvRUUhFmipUwACTzhUBqfI2xSffl2nXjzKCRbf6zg?e=2CtEeq
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWztk8twIqBFs6CnLfx8yXgBuogYMb7QHtc_UJ6JvbTA2w?e=fzUCtl
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXVq0ifwIVlPu210FjvFzXsBC7jsd94vW_gLPe8LY8aiHg?e=qWOv7z
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUfYYWvGIy5AqMT6JoeFXtYBftHnjvaTxs1S_G0ufQbzbQ?e=rEFfgb
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EekrgdbuZdJLhQZ1R3nw9noBK9-dVniOfh2GTQ_sVWgfqw?e=nMDLfD
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

74 ENG3095 

Thực hành thiết kế tài 

liệu kiểm tra đánh giá 

Designing language 

testing and assessment 

materials 

3 10 30 5  

75 CHI3039 

Lý luận về học ngôn ngữ 

và thực hành khám phá 

Theories of Language 

Learning and Discovery 

Practice 

3 15 25 5  

76 CHI3046 
Phiên dịch 

Interpretation 
3 15 25 5  

77 CHI3019 
Biên dịch 

Translation 
3 15 25 5  

V.3  

Thực tập và khóa 

luận tốt nghiệp 

Graduation paper and 

Internship 

9     

78 CHI4001 
Thực tập  

Internship 
3     

79 CHI4051 

Khóa luận tốt nghiệp 

hoặc các học phần thay 

thế khóa luận tốt nghiệp 

(chọn 2 trong số các 

học phần tự chọn khối 

IV hoặc V) 

Graduation paper or 

alternative subject(s) 

6     

  Tổng cộng 132  

 

Ghi chú: Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ 

của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào 

điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình 

chung tích lũy. 
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